
Số của 

giấy 

phép

Ngày cấp
Ngày hết 

hạn

1 Công ty TNHH H.2

70 Lưu Quang Vũ, phường 

Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia 

Lai

Trần Tam Thắng Nguyễn Văn Điểm

Nguyễn Văn Thắng
1903 23/10/2025 23/10/2030 0905838199

2
Công ty TNHH Trắc địa bản đồ 

Nhật Tuấn

73 Tôn Thất Tùng, phường 

Pleiku, tỉnh Gia Lai
Phạm Đình Thọ

Lê Quang Quyền

Nguyễn Thành Nam
1894 10/10/2025 10/10/2030 0913420730

3

Văn phòng Đăng ký đất đai (trực 

thuộc Sở Nông nghiệp và Môi 

trường tỉnh Gia Lai)

08 Hai Bà Trưng, phường 

Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai
Đặng Hữu Bình

Nguyễn Võ Tiến Sơn; 

Lê Thành Nam; 

Huỳnh Văn Toàn và 

Lê Xuân Thái

1883 19/09/2025 19/09/2030 0256.3821658

Phụ lục II

(Kèm theo Công văn số          /SNNMT-QLĐĐ ngày     tháng 11 năm 2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)

 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC ĐANG HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

(Cập nhật đến ngày 01/11/2025)

Số điện thoạiSTT Tên tổ chức Địa chỉ trụ sở chính
Người đại diện 

theo  pháp luật

Người phụ trách kỹ 

thuật và nhân viên 

kỹ thuật đo đạc và 

bản đồ

Giấy phép



4
Công ty TNHH Đo đạc - Thiết kế 

Xây dựng Bảo An

Số 46 Nguyễn Xuân Nhĩ,  

phường Quang Trung, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định (nay là phường Quy 

Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai)

Đặng Văn Mạnh

Vũ Văn Muộn, Đặng 

Văn Mạnh, Nguyễn 

Nhật Duy

1713 15/11/2024 15/11/2029 0935475746

5
Công ty TNHH Tư vấn Quy hoạch 

và Môi trường Hòa Phát

Số 32M Xuân Thủy, 

phường Quang Trung, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định (nay là phường Quy 

Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai)

Trương Thị Thu 

Sim

Lê Văn Đồng; Nguyễn 

Văn Linh và Trương 

Lê Xuân Hay

1686 17/09/2024 17/09/2029 0961453068

6
Công ty TNHH Dịch vụ đo đạc 

Bình Phú

Tổ 2, KV 5, phường Nhơn 

Phú, thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định (nay là 

phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh 

Gia Lai)

 Trần Quốc Kha
Nguyễn Văn Hân,  

Nguyễn Thị Kim Ngân
1685 16/09/2024 16/09/2029 0981183093

7
Công ty cổ phần Tư vấn Đạt 

Phương

Số 22 Nguyễn Hồng Đạo, 

phường Hải Cảng, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định (nay là phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia Lai)

Nguyễn Cao 

Phương

Nguyễn Cao Tuấn và 

Đào Nguyễn Duy 

Thống Nhất

1662 08/08/2024 08/08/2029 0256.6528991

8
Công ty CP Địa chính tin học Hùng 

Vương

131 Lê Thanh Nghị, 

Phường Đống Đa, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định (nay là phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia Lai)

 Trần Văn Phong

Lê Ngọc Bình; NV: 

Trần Lâm Chơn 

Khánh và Trần Viết 

Thanh

1639 28/06/2024 28/06/2029 0982216310

9
Công ty TNHH Dịch vụ thương mại 

xây dựng Nam Nguyên

Số 07 Nguyễn Phong Sắc, 

phường Quang Trung, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định (nay là phường Quy 

Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai)

Bùi Xuân 

Phương

Võ Thành Phát; 

Nguyễn Công Thành
1583 25/03/2024 25/03/2029 0902824399



10
Công ty TNHH MTV Phát Thành 

Lộc

301 Quang Trung, thị trấn 

Chư Ty, huyện Đức Cơ, 

tỉnh Gia Lai (nay là xã Đức 

Cơ, tỉnh Gia Lai)

Nguyễn Chí Sơn

Nguyễn Thị Hồng Huệ

Thái Đình Thanh

Lâm Minh Hanh

1540 13/12/2023 13/12/2028 0982221795

11 Liên đoàn địa chất Trung Trung bộ

Số 613 Nguyễn Thái Học, 

phường Quy Nhơn Nam, 

tỉnh Gia Lai

Trần Huynh Trần Văn Quân 1509 20/10/2023 20/10/2028

12
Công ty TNHH Tư vấn tài nguyên 

và môi trường Quang Minh

110 Tôn Thất Thuyết, 

phường Hoa Lư, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai (nay là 

phường Pleiku, tỉnh Gia 

Lai)

Hồ Đức Anh Hồ Đức Anh 1254 14/3/2022 14/03/2027 0905307677

13
Công ty cổ phần Tài nguyên Môi 

trường Phước Thịnh

Số 04 Lê Lai, phường Ngô 

Mây, thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định (nay là 

phường Quy Nhơn Nam, 

tỉnh Gia Lai)

Trần Quang Khải Phạm Văn Luân 1072 12/11/2021 12/11/2026 0256.3502229

14
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng 

và Môi trường Nam Phương

Số 341/42 Tây Sơn, phường 

Quang Trung, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

(nay là phường Quy Nhơn 

Nam, tỉnh Gia Lai)

Lê Thanh Liêm Hà Sỹ Hồng 1073 12/11/2021 12/11/2026 0256.3535155

15
Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng 

Thủy lợi - Thủy điện Bình Định 

Số 307 Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường Nguyễn Văn 

Cừ, thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định (nay là 

phường Quy Nhơn Nam, 

tỉnh Gia Lai)

Nguyễn Văn Lưu Lê Quốc Phong 1059 04/11/2021 04/11/2026 0256.3647159



16
Công ty TNHH MTV Trắc địa bản 

đồ Tây Nguyên

38 Trần Hưng Đạo, thị trấn 

Phú Túc, huyện Krông Pa, 

tỉnh Gia Lai (nay là xã 

Krông Pa, tỉnh Gia Lai)

Phan Trọng Bằng Khương Văn Nghi 1022 18/10/2021 18/10/2026 0913652097

17
Trung tâm quy hoạch nông nghiệp, 

nông thôn tỉnh Bình Định 

Số 450 Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường Nguyễn Văn 

Cừ, thành phố Pleiku, tỉnh 

Bình Định (nay là phường 

Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia 

Lai)

Dương Xuân 

Dũng
Lê Ngô Quyền 1011 15/10/2021 15/10/2026 0256.6250076

18
Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế 

xây dựng Hội Quy hoạch Bình Định

Số 65 Vũ Bảo, Phường Ngô 

Mây, thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định (nay là 

phường Quy Nhơn Nam, 

tỉnh Gia Lai) 

Võ Công Tuấn Nguyễn Ngọc Phương 1008 14/10/2021 14/10/2026

19
Công ty THHH MTV Mồng Mười 

Tháng Ba

29 b Đinh Công Tráng, 

phường Thống Nhất, TP 

Pleiku Tỉnh Gia lai (nay là 

phường Thống Nhất, tỉnh 

Gia Lai)

Đỗ Kim Ninh Đỗ Xuân Đức 886 20/5/2021 20/05/2026 0898350199

20
Công ty TNHH MTV Địa chính Gia 

Thanh

401/7 Phạm Văn Đồng, 

phường Thống Nhất, thành 

phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

(nay là phường Thống Nhất, 

tỉnh Gia Lai)

Đõ Ngọc Hồi Đỗ Kim Ninh 840 28/4/2021 28/04/2026 0905507389

21
Công ty TNHH Thương mại - Xây 

dựng và Trắc địa bản đồ Hưng Phú

Xóm Đông, thôn Hòa Dõng, 

xã Cát Tân, huyện Phù Cát, 

tỉnh Bình Định (nay là Xã 

Phù Cát, tỉnh Gia Lai)

Nguyễn Hữu 

Hưng
Nguyễn Hữu Hưng 775 08/03/2021 08/03/2026 0905355072


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-11-14T11:55:11+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
	Kèm theo văn bản số 5095/SNNMT-QLĐĐ của SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG




